CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH

1. MÔN TOÁN
Đề thi gồm 5 câu thang điểm 20, thời gian 150 phút, có thể phân bố như sau:
Câu 1 (đại số: 4 điểm) 

· Biến đổi đại số về luỹ thừa, căn thức, trị tuyệt đối. 


· Rút gọn, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức.

· Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức.

· Tìm x,y … thoả điều kiện cho trước.

Câu 2: ( Đại số : 5 điểm) 

· Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.

· Giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

· Hàm số và đồ thị.

Câu 3: (Hình học: 5 điểm) 

· Tính chất hình học.

· Đẳng thức hình học về tam giác, tứ giác, đường tròn.

Câu 4: ( Hình học: 3 điểm) 

· Bất đẳng thức hình học.

· Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hình học.

· Đại lượng không đổi. 

Câu 5: ( tổng hợp: 3 điểm)

· Các dạng bài toán về Số học hoặc Đại số hoặc Hình học.

2. MÔN VẬT LÍ
Đề thi gồm 5 câu thang điểm 20, thời gian 150 phút, có thể phân bố như sau:
Câu 1: chuyển động cơ học (5 điểm) 

Câu 2: Bài tập nhiệt (không sử dụng công thức liên quan đến nhiệt nóng chảy, nhiệt hóa hơi, năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu) (3 điểm)

Câu 3: Bài tập điện (5 điểm)

Câu 4: Mạch cầu (4 điểm)

Câu 5: Bài tập quang hình (3 điểm)

3. MÔN HOÁ HỌC
Đề thi gồm 5 câu, thang điểm 20, thời gian 150 phút, có thể phân bố như sau:
Câu 1: (2 điểm) Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

Câu 2: (6 điểm) Các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối – phân bón hoá học. 

Câu 3: (5 điểm) Kim loại – Phi kim. 

Câu 4: (3 điểm) Hợp chất hữu cơ: Hiđrocacbon. 

Câu 5: (4 điểm) Bài tập tổng hợp: vô cơ, hữu cơ. 

4. MÔN SINH HỌC
Lý thuyết: 4,0 điểm

Chương I. Sinh vật và môi trường (4 bài)   

Chương II. Hệ sinh thái (4 bài)

      

Vận dụng và bài tập: 16,0 điểm

Chương I: Nhiễm sắc thể 







Chương II: Các thí nghiệm của Menđen (Các quy luật di truyền của Menđen) 

Chương III: ADN và gen 






Chương IV: Biến dị 








Chương V: Di truyền học người





 
Lưu ý: Phần bài tập phải thể hiện được nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình sinh học 9 và đảm bảo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng (chuẩn tối đa phải dựa trên chuẩn tối thiểu).

5. MÔN TIN HỌC
Đề thi gồm 3 câu, thang điểm 20, thời gian 150 phút, có thể phân bố như sau:
Câu 1: (7 điểm)  Xử lý số, xử lý chuỗi, qui luật. 
Câu 2: (7 điểm)  Xử lý số, xử lý chuỗi, qui luật. 
Câu 3: (6 điểm)  Bài toán tổng hợp về qui luật, tìm kiếm, đệ qui, quy hoạch động với dữ liệu vào từ file văn bản về số, chuỗi, mảng.

Lưu ý: Chấm bài thi môn Tin học theo Test, nên cần ghi rõ các phương án làm Test ở đáp án.
6. MÔN NGỮ VĂN
-Thang điểm 20

 - Hình thức: Tự luận.

I/ Phần đọc -  hiểu: 8,0 điểm : kiến thức toàn cấp học

-Kiểm tra kiến thức đọc hiểu 4,0 điểm.

-Viết đoạn văn 4,0 điểm.

II/ Làm văn: 12,0 điểm.

Nghị luận văn học hoặc nghị luận xã hội.

7. MÔN LỊCH SỬ
Thang điểm 20, thời gian 150 phút, gồm 7 câu, có thể phân bố như sau:
Câu 1 (2 điểm): Lịch sử thế giới giai đoạn 1917 – 1945.

Câu 2 (4 điểm): Lịch sử thế giới giai đoạn 1945 – 2000.

Câu 3 (3 điểm): Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

Câu 4 (2 điểm): Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1919.

Câu 5 (3 điểm): Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930.

Câu 6 (3 điểm): Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945.

Câu 7 (3 điểm): Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954.

8. MÔN ĐỊA LÝ
Đề thi gồm 7 câu, thang điểm 20, thời gian 150 phút, có thể phân bố như sau:
Câu 1 (3 điểm): Địa lý tự nhiên đại cương của lớp 6.( Tỉ  lệ  bản đồ , Toạ  độ  địa  lý , Giờ  trên Trái đất, Các hệ  quả  tự  quay của Trái Đất quay quanh mặt trời ).

Câu 2 (1điểm): Địa lý kinh tế - xã hội đại cương - châu Á của lớp 8 (Đông Nam Á).

Câu 3 (2 điểm) Địa lý tự nhiên Việt Nam, phần vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên (phần địa hình và khí hậu) - lớp 8 – HKII.

Câu 4 (2 điểm): Địa lý tự nhiên Việt Nam, phần sự phân hóa tự nhiên - lớp 8 - HKII 

(miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Nam Trung bộ và Nam bộ).

Câu 5 (4 điểm): Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, phần dân cư - xã hội - lớp 9 - HKI (gia tăng dân số, phân bố dân cư, nguồn lao động  và sử dụng lao động).

Câu 6 (4 điểm): Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, phần  ngành kinh tế - lớp 9 - HKI 

(Nông nghiệp, Công nghiệp, dịch vụ).

Câu 7 (4 điểm): Địa lý kinh tế- xã hội Việt Nam, phần các vùng kinh tế - lớp 9 - HKI & HKII ( Đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam trung bộ , Đông Nam bộ , đồ ng bằng sông Cửu Long).
9. MÔN TIẾNG ANH

Cấu trúc đề thi gồm 4 phần: thang điểm 20, thời gian 150 phút, có thể phân bố như sau:
1- Nghe hiểu ( listening) (4 điểm): thời gian 25 phút.  

Số đoạn nghe:  1 đoạn. 
Số câu trả lời: 5 câu (5 x 0,8 điểm).

Hình thức câu hỏi: Multiple choice, Gap fill.

2- Ngữ pháp từ vựng (5 điểm): 
a. Verb tenses (cho hình thức đúng nội dung của động từ trong đoạn văn): 10 động từ (2 điểm)
b. Preposition (điền giới từ thích hợp vào câu hoặc đoạn văn): 10 giới từ (2 điểm)
c. Word form (điền dạng đúng của từ trong ngoặc vào câu): 5 từ (1 điểm).

3- Đọc hiểu ( reading) (6 điểm):
4- Hình thức câu hỏi: 2 đoạn văn
5- + Đoạn 1: Multiple choice, 5 câu hỏi ( 2 điểm).
6- + Đoạn 2:   10 chỗ trống (4 điểm)

Chọn 1 trong 2 hình thức:
- Điền từ thích hợp vào đoạn văn.
- Điền từ thích hợp vào đoạn văn cho dư từ gợi ý trong khung phía trên.

7- Viết (writing ) (5 điểm):.Nội dung 

+ Viết lại câu : 5 câu có cấu trúc khác nhau (5 x 0,2 = 1 điểm).

+ Viết một đoạn văn khoảng 90 từ trở lên  (miêu tả ): 4 điểm 

10. MÔN GDCD

-Chủ đề đạo đức:

+Chủ đề sống có kỷ luật.

+Chủ đề sống hội nhập.

+Chủ đề sống chủ động, sáng tạo.

-Chủ đề Pháp luật:

+Chủ đề quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.

+Chủ đề quyền và nghĩa vụ công dân, về trật tự, an toàn, xã hội.

Lưu ý: Không ra đề ở những phần giảm tải và đọc thêm.


	UBND ….(SỞ GD&ĐT …)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PGD&ĐT (TRƯỜNG THPT) …..
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	__________________
	___________________________________

	Số:           / ……
	………, ngày        tháng       năm 201…


v/v thông tin về kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh, năm học 201...-201...
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An
(Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục)

1. Các đội tuyển: cấp THCS            cấp  THPT          (đánh dấu x cấp tương ứng)
	Đội tuyển
	Toán
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	Tin học
	Ngữ văn
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Anh
	GDCD
	Tổng cộng

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thông tin về Hội đồng thi:

· Thi tại Hội đồng thi (xem phụ lục 9): ........................…………………………;

· Cán bộ/GV phụ trách kỳ thi của đơn vị: ..……..………………………………;

· Điện thoại di động: ……………………………………………………………;

 
Thủ trưởng đơn vị
 
(Ghi rõ họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
Ghi chú: Scan gửi qua email phongktkd.solongan@moet.edu.vn (không cần gửi văn bản giấy) trước 20/3/2019.
QUY ĐỊNH SỐ BÁO DANH CHO CẤP THCS/THPT
1. Số báo danh thí sinh

- Đối với mỗi môn thi của cấp THCS: tên thí sinh được xếp theo thứ tự a,b,c,…và gán số thứ tự từ 01 đến hết số thí sinh dự thi của mỗi môn thi trong huyện. Đối với mỗi môn thi của cấp THPT: tên thí sinh được xếp theo thứ tự a,b,c,… và gán số thứ tự từ 01 đến hết số thí sinh dự thi của tất cả các trường dự thi trong Hội đồng thi.
- Gán số báo danh từ nhỏ đến lớn; mỗi số báo danh gồm 06 chữ số với các thành phần A(hoặc B)XXYZZ. Trong đó :
+ A: nếu thí sinh là THCS; B nếu thí sinh là THPT
+ XX gồm 02 chữ số, là mã số của đơn vị dự thi.

+ Y gồm 01 chữ số, là mã số của môn thi

+ ZZ gồm 02 chữ số, là 02 chữ số thứ tự của thí sinh trong mỗi môn thi.

Ví dụ: Số báo danh là A15301: trong đó A là HS cấp THCS, 15 là mã số của Hội đồng THPT Tân Trụ, 3 là mã số của môn Vật lý, 01 là thứ tự của thí sinh trong đội tuyển bộ môn Vật lý THCS; Số báo danh B25009: B là HS cấp THPT, 25 là mà Hội đồng THPT Cần Giuộc, 0 là môn Tin học, 09 là số thứ tự thí sinh môn Tin học của hội đồng. 
2. Mã đơn vị dự thi:
	Huyện/Đơn vị
	Mã số
	Huyện/Đơn vị
	Mã số

	TP. Tân An/THPT Tân An
	01
	Thủ Thừa/THPT Thủ Thừa
	17

	Tân Hưng/THPT Tân Hưng
	03
	Bến Lức/THPT Nguyễn Hữu Thọ
	19

	Vĩnh Hưng/THPT Vĩnh Hưng
	05
	Đức Hoà/THPT Hậu Nghĩa
	21

	Mộc Hoá/THCS&THPT Bình Phong Thạnh
	07
	Đức Huệ/THPT Đức Huệ
	23

	Tân Thạnh/THPT Tân Thạnh
	09
	Cần Giuộc/THPT Cần Giuộc
	25

	Thạnh Hoá/THPT Thạnh Hóa
	11
	Cần Đước/THPT Cần Đước
	27

	Châu Thành/THPT Nguyễn Thông
	13
	Kiến Tường/THPT Kiến Tường
	29

	Tân Trụ/THPT Tân Trụ
	15
	
	


3. Mã môn thi:
	Môn
	Mã số môn
	Môn
	Mã số môn

	Ngữ văn
	1
	Lịch Sử
	6

	Toán
	2
	Địa Lý
	7

	Vật Lý
	3
	Giáo dục công dân
	8 (THCS)

	Hoá Học
	4
	Tiếng Anh
	9

	Sinh Học
	5
	Tin Học
	0



Kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học: ………..
BẢNG GHI TÊN DỰ THI
Hội đồng coi thi................................
PHÒNG THI SỐ: ……….
	Tt
	SBD
	Chữ ký thí sinh
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

(tỉnh)
	Nam/Nữ
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Trường
	Môn thi
	Huyện

	
	
	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	Không tách 
riêng 02 cột họ tên
	
	
	
	Long An
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Danh sách này gồm …..thí sinh  

         Danh sách này gồm …..thí sinh 


 đủ hồ sơ hợp lệ và điều kiện dự thi

  đủ hồ sơ hợp lệ và điều kiện dự thi




       ………., ngày    tháng     năm 20…




         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI



        (Ghi rõ họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
+ Lưu ý: lập 02 bản cho học sinh ký tên khi dự thi
DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN
DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC: ……………..

(Kèm Quyết định số:        /QĐ-PGDĐT  ngày      tháng  …  năm  201… của Phòng GD&ĐT ………)
	Tt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

(tỉnh)
	Nam/Nữ
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Trường
	Môn thi

	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Không tách 
riêng 02 cột họ tên
	
	
	
	Long An
	Nam
	
	
	
	Toán

	2
	
	
	
	
	
	Nữ
	
	
	
	…

	…
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Vật lý

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Danh sách này có …… học sinh.
· Lưu ý: 
+ Cột “Nơi sinh”: chỉ ghi Tỉnh/Thành phố;
+ Cột Nam/Nữ: ghi Nam hay Nữ (không ghi 0/1)
+ Cột “Môn thi”: ghi theo môn thi.
+ Lập chung cho các môn.
Kỳ thi HSG cấp tỉnh
    DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Năm học: ……………

Đơn vị dự thi : ………………
PHÒNG THI SỐ :………

	Tt
	Họ và tên thí sinh
	Số báo danh
	Ngày sinh
	Nơi sinh

(tỉnh)
	Nam/nữ
	Môn thi

	
	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	

	
	Không tách riêng 02 cột họ tên
	
	
	
	
	Long An
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách này gồm ….. thí sinh.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

 
(Ghi rõ họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

+ Lưu ý:  danh sách này in 03 bản (01 dán ở bản thông báo, 01 dán trước phòng thi, 01 để kèm phong bì ấn chỉ thi)

Kỳ thi HSG cấp tỉnh

                    PHIẾU THU BÀI
Năm học: ……………

Đơn vị dự thi : ……………                           PHÒNG THI SỐ : …
	Tt
	Họ và tên thí sinh
	Số báo danh
	Ngày sinh
	Số tờ
	Bằng chữ
	Ký tên
	Môn thi

	
	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	

	1
	Không tách riêng 02 cột họ tên
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số bài thi: ……. Bằng chữ …………….. 

Tổng số tờ: ………… Bằng chữ ……………..
Giám thị 1 …………………………………………. Ký tên ………………….

Giám thị 2 …………………………………………. Ký tên ………………….

+ Lưu ý: phiếu thu bài lập 02 bản, 01 bản niêm phong trong phong bì bài thi, 01 bản gửi kèm hồ sơ thi.

	UBND ….(SỞ GD&ĐT …)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PGD&ĐT (TRƯỜNG THPT) …..
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	__________________
	___________________________________

	Số:           / ……
	……………, ngày        tháng       năm 201…


V/v Đề nghị CB, GV tham gia công tác chấm thi


học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 201…-201…

Kính gửi : Phòng KT&QLCLGD, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An.

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG CHẤM THI

HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ CẤP TỈNH

NĂM HỌC 201… - 201…
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Bộ môn
	Số điện thoại di động

	1
	
	
	
	Ngữ văn
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	Lịch sử
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	Địa lí
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	GDCD
	

	8
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	Tiếng Anh
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	Toán
	

	12
	
	
	
	
	


	13
	
	
	
	Vật lí
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	Hoá học
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	Sinh học
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	Tin học
	

	20
	
	
	
	
	


Danh sách có 20 CB, GV.

Nơi nhận :
Thủ trưởng đơn vị
- Như trên;
(Ghi rõ họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
- Lưu : VT, … .
Phụ lục 9

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẶT HỘI ĐỒNG THI HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2018-2019

	TT
	Tên trường
	TT
	Tên trường

	1. 
	THPT Tân Hưng
	9.
	THPT Tân Trụ

	2. 
	THPT Vĩnh Hưng
	10.
	THPT Thủ Thừa

	3. 
	THPT Kiến Tường
	11.
	THPT Nguyễn Hữu Thọ

	4. 
	THCS&THPT Bình Phong Thạnh
	12.
	THPT Hậu Nghĩa

	5. 
	THPT Tân Thạnh
	13.
	THPT Đức Huệ

	6. 
	 THPT Thạnh Hóa
	14.
	THPT Cần Giuộc

	7. 
	THPT Tân An
	15.
	THPT Cần Đước

	8. 
	THPT Nguyễn Thông


Phụ lục 10
	PHÒNG/SỞ GD&ĐT …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	      TRƯỜNG THCS/THPT …..
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	__________________
	___________________________________


PHIẾU BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP HK1
NĂM HỌC ...........................

(Thay thế học bạ)

Họ và tên học sinh: …………………………………………


Ngày sinh: ………………………………………………….


Nơi sinh : …………………………………………………..


Giới tính: ……………… 
Dân tộc: …………………..


Lớp : …………………..
Ban: ………………………


Thuộc đội tuyển môn: ……………………

	Môn học
	Điểm trung bình/Nhận xét đánh giá

	Toán
	

	Vật lí
	

	Hoá học
	

	Sinh học
	

	Tin học
	

	Ngữ văn
	

	Lịch sử
	

	Địa lí
	

	Ngoại ngữ
	

	Công nghệ
	

	GDQP-AN
	

	Thể dục
	

	GDCD
	

	Âm nhạc
	

	Mỹ thuật
	

	Tự chọn
	NN2
	

	
	Nghề PT
	

	Điểm TB các môn học
	



Kết quả xếp loại cả năm: Học lực: ………..…
Hạnh kiểm  …….……..







      ……….., ngày …. tháng …. năm ……









  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Dùng chung cho THCS/THPT

                nếu học sinh không học môn 
                nào thì đánh dấu X cột điểm môn đó.


MẪU CÁC CỘT DỮ LIỆU TRÊN ĐĨA CD GỬI VỀ SỞ (HỘI ĐỒNG CHẤM)
	Tt
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh

(tỉnh)
	Nam/Nữ
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Trường
	Môn thi
	Huyện
	Phòng thi

	
	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A13201
	Không tách 
riêng 02 cột họ tên
	15
	6
	20
	Long An
	
	
	
	
	Toán
	
	1

	
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	

	
	A13301
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vật lý
	
	5

	
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	

	
	A13401
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa học
	
	10

	
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lập 1 sheet trong excel chung cho  tất cả các môn,  sau khi sắp xếp số báo danh, phòng thi, … có đủ thông tin như mẫu 

Phụ lục 12

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN THAM GIA COI THI

	UBND ….(SỞ GD&ĐT …)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PGD&ĐT (TRƯỜNG THPT) …..
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	__________________
	___________________________________

	           Số:………/…………
	…………., ngày        tháng       năm 201…


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC BỘ MÔN VĂN HÓA 

CẤP TỈNH, NĂM HỌC ………………
	stt
	Họ và tên
	Trường 
	Chuyên môn
	Số điện thoại di động
	Đề nghị nhiệm vụ

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	
	
	
	
	CT/PCT

	2.
	
	
	
	
	Thư ký

	3.
	
	
	
	
	Giám thi

	...
	
	
	
	
	…

	...
	
	
	
	
	…


Danh sách này có …… ( ……………………) thí sinh./.
Lưu ý:
Thủ trưởng đơn vị
- Tại cột (4) nếu là trường có cấp THPT chỉ cần ghi dòng đầu               (ký tên, đóng dấu)
- Tại cột (5): bắt buộc phải điền để Hội đồng                                          
                        thuận tiện phân công nhiệm vụ.

- Tại cột (6): bắt buộc phải điền để Hội đồng

                 thuận tiện liên lạc.
Phụ lục 13
CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH VÒNG 1 

1. MÔN TOÁN

Đề thi gồm 5 câu trên thang điểm 20.

Câu 1: (5 điểm) Đại số 

- Phương trình đại số; phương trình chứa giá trị tuyệt đối; phương trình chứa căn bậc 2, căn bậc 3; phương trình lượng giác.

- Bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình  đại số; Bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình  chứa giá trị tuyệt đối; Bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình  chứa căn bậc 2, căn bậc 3.

Câu 2: (5 điểm) Hình học

- Hình học tổng hợp trong mặt phẳng: Hệ thức lượng, áp dụng phép biến hình tìm quỹ tích.

- Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng. 

Câu 3: (4 điểm) Giải tích

- Tính chất dãy số, giới hạn dãy số, giới hạn hàm số.

Câu 4: (3 điểm): Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu 5: (3 điểm): Tổ hợp và xác suất

-Quy tắc đếm.

-Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp.

-Nhị thức Newton và ứng dụng.

-Các bài toán tính xác suất.
Ghi chú: các câu của đề thi không sử dụng đạo hàm trong giải toán.
2. MÔN VẬT LÍ
A- Nội dung thi:

1. Cơ học:

- Động học chất điểm.



- Động lực học chất điểm.

- Tĩnh học vật rắn.



- Các định luật bảo toàn.

2. Nhiệt học:   

- Các định luật và các phương trình của chất khí.

- Động cơ nhiệt.

- Hai nguyên lý của nhiệt động lực học.


- Máy làm lạnh.

3. Điện từ:

- Tĩnh điện.




- Dòng điện không đổi.

- Từ trường của dòng điện.  


- Lực từ - Cảm ứng điện từ - Tự cảm.

4. Quang hình:

- Lưỡng chất phẳng. 



- Bản mặt song song. 

- Lăng kính.




- Thấu kính mỏng. 

- Thấu kính dày.




- Quang hệ đồng trục.

B. Cấu trúc đề thi: Đề thi gồm 7 câu và được phân bố như sau:

Câu 1 (3 điểm): Động học chất điểm, động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn, các định luật bảo toàn.

Câu 2 (2 điểm): Động học chất điểm, động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn, các định luật bảo toàn.

Câu 3 (3 điểm):
Nhiệt.

Câu 4 (3 điểm): Tĩnh điện.

Câu 5 (3 điểm): Dòng điện không đổi, từ trường của dòng điện, lực từ, cảm ứng điện từ, tự cảm.

Câu 6 (3 điểm): Quang hình.

Câu 7 (3 điểm): Phương án thực hành.
3. MÔN HÓA HỌC

I- Nội dung thi

1. Phần Hóa Đại Cương
· Nguyên tử.



- Hệ thống tuần hoàn.

· Liên kết hóa học. Tinh thể. 

- Phản ứng: oxi hóa khử, phản ứng trao đổi.

· Tốc độ phản ứng.


- Cân bằng hóa học. 

· Dung dịch, và sự điện li. 

- Axit, bazơ  muối, pH dung dịch. 

2. Phần Hóa Phi Kim 

· Nhóm halogen. 


- Nhóm oxi-lưu huỳnh.

· Nhóm nitơ- photpho.


- Nhóm cacbon- silic.

· Phân bón hóa học. 

3. Phần Hóa Hữu Cơ
· Đại cương về hóa học hữu cơ: Công thức phân tử, cấu trúc phân tử, danh pháp,  cơ chế phản ứng.

· Các hidrocacbon : ankan, anken, ankadien, ankin, hidrocacbon thơm.

· Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit cacboxylic.

II- Cấu trúc đề thi  (Đề thi gồm 10 câu, thang điểm 20)

Câu 1 (2 điểm): Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, tinh thể, các loại phản ứng hóa học. 

Trong đó có 1,0 điểm thuộc các nội dung sau:

+ Bộ bốn số lượng tử;

+ Dạng hình học phân tử theo VSEPR; 

+ Sử dụng thuyết VB, MO giải thích tính chất của chất (từ tính, màu sắc, khả năng dime hóa);

+ Vẽ cấu trúc Lewis của các hợp chất hữu cơ, vô cơ; 

+ Mạng tinh thể;…

Câu 2 (2 điểm):  Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học.

- Bậc phản ứng.

- Biểu thức tính tốc độ phản ứng, phản ứng bậc 1.

- Cân bằng hóa học, chuyển dịch cân bằng.

Câu 3 (2 điểm): Dung dịch và sự điện ly, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, axit bazo, muối, pH dung dịch .

Trong đó có 1,0 điểm thuộc các nội dung sau: 

+ Xác định nồng độ các cấu tử lúc cân bằng;
+ Tính pH của dung dịch đệm, của đa axit, đa bazo, của muối axit; …
Câu 4 (2 điểm): Nhóm halogen, nhóm oxi- lưu huỳnh.

Câu 5 (2 điểm): Nhóm nitơ-photpho, nhóm cacbon-silic, phân bón hóa học. 
Câu 6 (2 điểm): Tổng hợp về phi kim.

Câu 7 (2 điểm): Đại cương về hóa học hữu cơ, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, đồng phân, danh pháp, liên kết hidro,nhận biết các chất hữu cơ, tách chất.

Câu 8 (2 điểm):  Các hidrocacbon : ankan, aken,akadien, ankin, aren. 

Câu 9 (2 điểm): Dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit.

Câu 10 (2 điểm): Hóa học lập thể - Tổng hợp hữu cơ.

Trong đó có 1,0 điểm thuộc các nội dung sau: 

+ Đồng phân hình học và quang học;

+ Hiệu ứng electron và tính chất vật lí như: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong dung môi, khối lượng riêng …;

4. MÔN SINH HỌC

Đề thi gồm 20 câu, thang điểm 20 được phân bố như sau:

· Sinh học tế bào (6 điểm)




· Vi sinh (4 điểm)

· Sinh lý thực vật (5 điểm)



· Sinh lý động vật (5 điểm)
5. MÔN TIN HỌC

Đề thi gồm 3 câu trên thang điểm 20
Câu 1: (7 điểm) Xử lý số, chuỗi 

· Tìm kiếm, đếm các số thoả một điều kiện.

· Phân tích số, chuỗi theo một yêu cầu.

· Tìm kiếm chuỗi con thoả điều kiện.

· Tách số và chuỗi.

Câu 2: (7 điểm) Xử lý mảng

· Tìm kiếm mảng con theo một điều kiện, tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân.

· Phân tích mảng theo một yêu cầu.

· Sắp xếp phần tử của mảng theo một yêu cầu. 

Câu 3: (6 điểm) Bài toán qui luật


Các qui luật biến đổi số, chuỗi, mảng.

Lưu ý: Đề thi có thể yêu cầu nhập, xuất dữ liệu từ file.

6. MÔN NGỮ VĂN
Đề thi: gồm 2 phần phạm vi kiến thức: toàn chương trình Ngữ văn (nâng cao) THPT lớp 10, lớp 11 (trừ các bài đọc thêm)

Câu 1 (8,0 điểm): NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

· Nghị luận về tư tưởng, đạo lí.

· Nghị luận về hiện tượng đời sống.

· Nghị luận về vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.

Câu 2 (12,0 điểm): NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

- Nghị luận về tác phẩm văn học.
- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.
7. MÔN LỊCH SỬ 

Đề thi gồm 5 câu theo thang điểm 20 cho toàn bài

Câu 1 (4,0 điểm): Lịch sử thế giới cận đại.

1. Các cuộc cách mạng tư sản.

2. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2 (4,0 điểm): Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945).

1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

2. Chiến tranh thế giới thứ hai.

3. Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Câu 3 (4,0 điểm): Lịch sử Việt Nam trung đại.

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỷ X đến thế kỷ XV).

2. Kinh tế và văn hóa Đại Việt từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV.

3. Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ở các thế kỷ X-XV.

4. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ở cuối thế kỷ XVIII.

5. Tình hình đất nước trong các thế kỷ XVI-XVIII (chính trị, kinh tế, văn hóa).

6. Tình hình đất nước vào nửa đầu thế kỷ XIX (chính trị, kinh tế, văn hóa)

Câu 4 (4,0 điểm): Lịch sử Việt Nam cận đại.

1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

2. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1884.

Câu 5 (4,0 điểm): Lịch sử Việt Nam cận đại.

1. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX.

2. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

3. Buổi đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.

8. MÔN ĐỊA LÍ
Giới hạn: nội dung chương trình chuẩn và nâng cao Địa lí lớp 10, lớp 11.
Kỷ năng: xử lí, phân tích các số liệu.
Câu 1: (4 điểm)
· Các vận động chính của Trái đất và hệ quả của chúng.

· Cấu trúc Trái đất – Thạch quyển.

Câu 2: (5 điểm)
· Khí quyển.

· Thuỷ quyển.

· Thổ nhưỡng.

· Sinh quyển.

Câu 3: (5 điểm)
· Địa lí dân cư.

· Địa lí nông nghiệp.

· Địa lí công nghiệp.

· Địa lí dịch vụ.

Câu 4: (3 điểm)
· Hợp Chúng Quốc Hoa Kì 

· Nhật Bản.

Câu 5: (3 điểm)
· Trung Quốc

· Khu vực Đông Nam Á

Giảm tải một số nội dung dựa trên sách Địa lí nâng cao lớp 10:
+ Phần Địa lí tự nhiên đại cương: giảm bài 1, 2, 3, 4, 8, 9, 26, 28, 29.

+ Phần Địa lí kinh tế - xã hội đại cương: giảm bài 32, 33, 35, 36, 37, 38, 51,55, 58.
9. MÔN TIẾNG ANH

Đề thi gồm 2 phần: phần nghe-hiểu và phần đọc-hiểu + viết.

- Phần khảo sát kỹ năng nghe-hiểu chiếm tỷ trọng 20% nội dung đề (20 điểm/100 điểm) và phần khảo sát kỹ năng đọc-hiểu + viết chiếm tỷ trọng 80% nội dung đề (80 điểm/100 điểm).

- Nội dung các phần được sắp xếp trong đề thi theo thứ tự sau: nội dung khảo sát kỹ năng nghe-hiểu nằm ở phần đầu của đề thi và tiếp đến là phần khảo sát kỹ năng đọc-hiểu + viết.

1. Nội dung khảo sát kỹ năng nghe-hiểu

Máy ghi âm phát thanh tuần tự 5 đoạn độc thoại hoặc hội thoại. Tương ứng với mỗi đoạn độc thoại hoặc hội thoại này, thí sinh đọc được 4 phương án để chọn 1 làm phần trả lời cho câu hỏi liên quan nội dung phát thanh.

2. Nội dung khảo sát kỹ năng đọc-hiểu + viết

a) Đọc một bài khóa kèm một số câu liên quan nội dung bài khóa chưa hoàn tất hoặc một số câu hỏi liên quan nội dung bài khóa, thí sinh viết để hoàn tất các câu trên.
b) Đọc một bài khóa và chọn 1 trong 4 từ được cho để điền vào các chỗ khuyết trong bài khóa. 

c) Đọc một bài khóa và chọn từ thích hợp trong một số từ được cho để điền vào các chỗ khuyết trong bài khóa. 

d) Đọc một bài khóa và điền từ thích hợp vào các chỗ khuyết trong bài khóa. 

đ) Đọc một số câu và xác định chỗ sai trong từng câu. 

e) Viết lại câu theo dạng khác với yêu cầu vẫn giữ nội dung tương tự câu gốc được cho và theo số thứ từ hạn chế (gồm hai phần: có từ gợi ý và không có từ gợi ý).
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